   HỘI CTĐ TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HL SCC & PCTH

THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

 KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………

Câu 01: Xử lý nạn nhân bị vết thương ngoài da vùng đỉnh đầu và vết thương lưng bàn chân trái? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01.

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý vết thương vùng đỉnh đầu:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Cắt tóc tại vết thương trên đỉnh đầu.
	1,0
	
	

	3
	Rửa vết thương cẳng tay bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	4
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da  xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	5
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	6
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	7
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng vòng gấp lại (rẻ quạt).
	4,0
	
	

	B
	Xử lý vết thương lưng bàn chân trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng gọn đẹp, chắc chắn và kín vết thương. Băng vết thương theo đường băng số 8 đúng kỹ thuật.
	5,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2
    HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM HL SCC & PCTH


THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………

Câu 02: Xử lý nạn nhân bị vết thương ngoài da vùng trán và vết thương lưng bàn tay trái? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01.

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý vết thương vùng trán:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương cẳng tay bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da  xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng số 8.
	5,0
	
	

	B
	Xử lý vết thương lưng bàn tay trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng gọn đẹp, chắc chắn và kín vết thương. Băng vết thương theo đường băng số 8 đúng kỹ thuật.
	4,0
	
	

	7
	Treo tay bằng bằng tam giác.
	1,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2
    HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HL SCC & PCTH

THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………

Câu 03: Xử lý nạn nhân bị vết thương 02 mắt và vết thương gối phải? Chuyển thương? 
(30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01.

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý nạn nhân bị vết thương 02 mắt:
	12,0
	
	

	1
	Sát trùng tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay y tế trước khi xử lý vết thương. 
	2,0
	
	

	2
	Nghiêng đầu NN về một bên khi rửa vết thương mắt.
	1,5
	
	

	3
	Rửa vết thương mắt đúng cách (xối nước sạch từ khóe mắt cho chảy từ trong ra ngoài ).
	1,5
	
	

	4
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng.
	1,0
	
	

	5
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1,0
	
	

	6
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng
	1,0
	
	

	7
	Băng đường băng mắt đúng kỹ thuật, băng chắc chắn và che kín vết thương.
	4,0
	
	

	B
	Xử lý vết thương gối phải:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng gọn đẹp, chắc chắn và kín vết thương. Băng vết thương theo đường băng rẻ quạt đúng kỹ thuật.
	5,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2
        HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH

   TRUNG TÂM HL SCC & PCTH


THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………
Câu 04: Xử lý nạn nhân bị vết thương khuỷu tay phải và vết thương lưng bàn chân trái? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01.

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý vết thương khuỷu tay phải:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương cẳng tay bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da  xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng số 8.
	4,0
	
	

	7
	Treo tay bằng băng tam giác.
	1,0
	
	

	B
	Xử lý vết thương lưng bàn chân trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng gọn đẹp, chắc chắn và kín vết thương. Băng vết thương theo đường băng số 8 đúng kỹ thuật.
	5,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2
    HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HL SCC & PCTH


THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………
Câu 05: Xử lý nạn nhân bị vết thương gối phải và vết thương cẳng tay trái? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 04 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 02, nạn nhân: 01.

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý vết thương gối phải:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương cẳng tay bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da  xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng rẻ quạt.
	5,0
	
	

	B
	Xử lý vết thương cẳng tay trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng gọn đẹp, chắc chắn và kín vết thương. Băng vết thương theo đường băng lật đúng kỹ thuật.
	4,0
	
	

	7
	Treo tay bằng băng tam giác.
	1,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2
     HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HL SCC & PCTH


THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………
Câu 06: Xử lý nạn nhân bị vết thương lưng bàn chân trái và vết thương trỏ phải? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01.

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý vết thương lưng bàn chân trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương cẳng tay bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da  xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng số 8.
	5,0
	
	

	B
	Xử lý vết thương trỏ phải:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng gọn đẹp, chắc chắn và kín vết thương. Băng vết thương theo đường băng rẻ quạt đúng kỹ thuật.
	4,0
	
	

	7
	Treo tay bằng băng tam giác.
	1,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2
    HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HL SCC & PCTH


THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………
Câu 07: Xử lý nạn nhân bị vết thương vai trái và vết thương đùi phải? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01
	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý vết thương vai trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương cẳng tay bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da  xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng số 8.
	5,0
	
	

	B
	Xử lý vết thương đùi phải:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng gọn đẹp, chắc chắn và kín vết thương. Băng vết thương theo đường xoắn ốc đúng kỹ thuật.
	5,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2

     HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HL SCC & PCTH


THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………
Câu 08: Xử lý nạn nhân bị vết thương ngoài da vùng ngực phải và vết thương cẳng chân trái? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01.
	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý vết thương vùng ngực phải:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương cẳng tay bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da  xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng xoắn ốc.
	5,0
	
	

	B
	Xử lý vết thương cẳng chân trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng gọn đẹp, chắc chắn và kín vết thương. Băng vết thương theo đường băng lật đúng kỹ thuật.
	5,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2

HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HL SCC & PCTH


THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………

Câu 09: Xử lý nạn nhân bị vết thương mắt phải và vết thương gót chân trái? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01.

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý nạn nhân bị vết thương mắt phải:
	12,0
	
	

	1
	Sát trùng tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay y tế trước khi xử lý vết thương. 
	2,0
	
	

	2
	Nghiêng đầu NN về một bên khi rửa vết thương mắt.
	1,5
	
	

	3
	Rửa vết thương mắt đúng cách (xối nước sạch từ khóe mắt cho chảy từ trong ra ngoài ).
	1,5
	
	

	4
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng.
	1,0
	
	

	5
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1,0
	
	

	6
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng
	1,0
	
	

	7
	Băng đường băng mắt đúng kỹ thuật, băng chắc chắn và che kín vết thương.
	4,0
	
	

	B
	Xử lý nạn nhân bị vết thương gót chân trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng vết thương theo đường băng rẻ quạt, Băng chắc chắn và kín vết thương.
	5,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
	
	


GIÁM KHẢO 1                                                                                GIÁM KHẢO 2

HỘI CTĐ TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HL SCC & PCTH


THANG ĐIỂM THỰC HÀNH HỘI THI SƠ CẤP CỨU

KHỐI TIỂU HỌC
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………
Câu 10: Xử lý nạn nhân bị vết thương cánh tay trái và vết thương gối phải? Chuyển thương? (30 điểm)

Ghi chú: Thời gian thực hành 07 phút tính từ khi CCV xử lý dụng cụ và mang găng tay y tế. Số lượng cấp cứu viên: 04, nạn nhân: 01.
	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét của BGK

	A
	Xử lý nạn nhân bị vết thương cánh tay trái:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương cẳng tay bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da  xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng xoắn ốc.
	4,0
	
	

	7
	Treo tay bằng băng tam giác. 
	1,0
	
	

	B
	Xử lý nạn nhân bị vết thương gối phải:
	12,0
	
	

	1
	CCV phải rửa tay và dụng cụ bằng cồn 90 độ, đeo găng tay trước khi xử lý vết thương.
	2,0
	
	

	2
	Rửa vết thương đầu gối bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (3 lần).
	1,5
	
	

	3
	Lau khô vết thương bằng gạc vô trùng, sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 90 độ.
	1,5
	
	

	4
	Đắp gạc vô trùng lên vết thương.
	1.0
	
	

	5
	Neo băng, khóa băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	6
	Băng vết thương theo đường băng rẻ quạt, Băng chắc chắn và kín vết thương.
	5,0
	
	

	C
	Chuyển thương: 
	4,0
	
	

	1
	Chuyển thương bằng phương pháp kiệu hoặc dìu 02 người.
	2,0
	
	

	2
	Vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật.
	2,0
	
	

	D
	Đúng thời gian (vượt quá 1 phút trừ 1,0đ; từ 2 phút trở lên trừ 2,0đ; từ phút thứ 3 yêu cầu tạm dừng).
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng:
	30 điểm
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